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C ơ SỞ TÂM LÍ HỌC DẠY HỌC NGOẠI NGỬ

Trần Hửn L uyên  (#‘

1. Nói vể cờ sỏ tám li học dạy học 
ngoại ngữ là để cập đến mặt tâm li học của 
những yêu tô cơ bản, trong tâm nhất cua 
dạy học. Trong dạy học, ké cà dạy học 
ngoại ngữ, có hai yếu tô cơ bàn, trọng tám 
nhất, dó là ngưòi học và môn học. Củng có 
ý kiến dưa thêm yếu tỏ người dạy. Tất 
nhiên dây là yếu tố quan trọng. "Không 
thầy, đô mày làm nên", song, suy cho cùng, 
di tìm cơ sò tâm lí học cho dạy học thi phài 
tim à chinh người học và mỏn hoe, chính 
xác hơn là phài tim ờ người học, mòn học 
và ờ mối quan hệ giữa chúng VỚI nhau. Đâv 
chinh là diêm cốt lõi, môi quan hệ bản 
chất, bên trong của dạy học, còn yếu tỏ 
ngiròi (iạv dẫu sao cũng chi là mối quan hệ 
bôn ngoài. Chính sự dạy dỗ của ngưòi thầy 
cùng phái dựa vào mặt tâm li học của 
người học và mòn học.

Mặt tâm li học của người học và môn 
học chinh là mặt nhận thức môn học của 
người học và mặt bản chất tâm lí của môn 
học. Vân dẻ lớn, mang tính triết học, 
nhưng củng rất thực tiễn, dạt ra là ngitòi 
học lĩnh hội (nhận thức) môn học thế nào? 
Bán chất tàm lí của nội dung môn học là 
gi? Dôi vỏi dạy học ngoại ngữ thì nội dung 
môn học là ngoại ngữ - một ngôn ngữ nước 
ngoài cụ thể. Do đó. CỈ1 tim cơ sở tâm lí học 
chí) dạy học ngoại ngữ cẩn phíìi làm rõ 
ngưỏi học nhận thức (lình hội) ngôn ngừ 
thứ hai như thế nào? Nhửng điếm giống vả

khác so với nhận thức ngôn ngữ thử nhất 
(tiếng mẹ <iè)? Và phài chì ra được bản chất 
tâm li cùa ngón ngừ là gi? Mõi quan hệ 
giữa ngưòi học vả ngoại ngữ dỏ ra sao? Tất 
nhiên còn cà các Víín đề trình độ, năng lực, 
hứng thú, thái độ, v.v... của người học, 
song đó chi là những điểu kiện của nhận 
thức. Điểm cốt lỏi của mặt tâm lí học ỏ đây 
chinh là vấn ctể nhận thức thê nào về nội 
dung môn họ«\ người học giữ vai trò gi 
trong quan hệ vói môn học. Giải quyèt 
nhừnt’ van tlể này sè giúp cho việc xác định 
những quan diểm khoa học, phương pháp 
tiếp cận, mục dich, nội dung và cả hộ 
phương pháp cụ thể của dạy học ngoại ngữ. 
Đây là nhũng diểm rất ban dầu. xuất phát, 
tiên quyết nlìưng quan trọng, cơ bản, cẩn 
phái thấy đỏ xây dựng một cơ sỏ tâm li h ụ c  

khoa học cho dạy học ngoại ngữ. Không 
thấy những điếm này thi chi là nói những 
cãi xung quanh, bên ngoài, thứ yêu vê cơ 
sỏ tâm lí học của dạy học.

2. f)fì có nhiều ngành tâm li học đi 
tìm câu trò lời cho các câu hỏi lớn. co bân 
và quan trọng nôn trên. Lịch sú phát triển 
tâm  lí học và li lu(m dạy  học đã cho th ấy  có 
ba ngành tâm li học, mà những câu trả lời 
cho n h ữ n g  câu  hói dó  dã  cỏ á n h  hư ờ n g  chi  
phôi, quvct định các phương hướng, mục 
tiêu, nội dung và phương pháp dạy học 
ngoại ngử. ỉ)ó I:'| tâm li học liên tướng, tám 
li học hãnh vi viì tãm li học hoạt động.
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2.1. Tâm lí học liên tướng dược xây 
dựng dựa trên quan niệm triết học mảy 
móc thố kỉ XVII của J. Lokk. T. Hobbs, 
B.Spidona và quan niệm khoa học tự nhiên 
thê kì XVIII của D. Gartli, cũng như quan 
niệm triết học duy tâm của J. Becdli, Đ. Ium. 
Trong quan diểm tâm li học này khái niệm 
"liên tương" được khẳng định như một 
phương pháp tiếp cận có tính nguyên tác 
dê giải quyết các vấn đề của đòi sông tâm lí 
người nói chung và các vấn dề vể nhặn 
thức nói riêng. Những luận điểm cơ bàn 
của tâm lí học liên tường về nhận thức có 
Ihể tóm tắt như sau:

- Diêm xuất phát trong nhặn thức 
người là cái bộ phận (câm giác);

- Cái toàn bộ (tri giác) không phải là 
cái gì khác sự thông nhát độc đáo (liên 
tường) các cái bộ phận đó. Tư tưởng, tình 
cảm củng hà sự liên tưởng các cái bộ phận 
như vậy;

- Kết quả của sự liên tưởng đỏ (kết quả 
tri giác, tức các hình ảnh, hình tượng vể sự 
vật, hiện tượng) được lưu lại trong trí nhớ 
(biểu tưởng);

- Tính bển vững của liên tường (của trí 
nhớ, biểu tượng) chủ yếu được xác định bởi 
tần số lặp lại của liên tường;

- Sự rủng cỏ kết quả của tri nhớ (biếu 
tượng) sẽ dàn đến khái niệm, tức kết quà 
của tư duy.

Như vậy. khâu trung tâm. khâu cơ bàn 
nhất, mấu chốt nhất của tâm lí học liên 
tường là trí nhớ. Trí nhớ là tất cả. Chỉ cần 
củng cô trí nhớ, không phải tư duy, vẫn sẽ 
có khái niệm. Chính vi vậy mà dạy học 
ngoại ngủ và dạy học nói chung lấy tâm lí 
học liên tướng làm cơ sở lí luận đã tập 
trung vào chăm chuốt biểu tượng của trí 
nhớ, đã dạt cho mình nhiệm vụ là phài xác

Trân IỈỮII Lu vón

(lịnh các diếu kiện và quy luật giữ gin tài 
liệu học tập, nhớ và quên, mà không dặt ra 
nhiệm vụ tích cực hoả hoạt dộng tư duy 
của người học. I)o chồ coi sự bển chặt của 
liên tưỏng phụ thuộc vào sự lặp lại nhiêu 
lần nên dạy học đã coi "On tập là mẹ đè 
của học tập". Diều này vé sau đâ bị tâm lí 
học so sánh, tâm lí học động vật (ra dời ỏ 
thế kỉ XIX) hác bỏ, khi phát hiện ra nguyên 
tắc luyện tập quyết định kết quà nhận 
thửc, chứ không phải ôn tập, sự lặp lại đơn 
thuần. Còn sự nhận thức đi từ cai l)ộ phận 
về sau củng bị tâm lí học Gestal - tàm lí 
học cấu trúc (ra đòi và tổn tại ờ nửa đầu 
thê kí XX) phô phán, khi khảng định tinh 
trọn vẹn và dộc đáo về chất lượng rủa mổi 
quá trình tám lí. kê cà của các quá trình 
nhận thức. Đặc biệt, luận điểm cho ràng sự 
củng cỏ các biểu tượng báng con dường tri 
giác và tri nhớ ‘iể có khái niệm thi nhiều 
quan điểm tâm lí học sau này. đặc biệt là 
tâm lí học nhận thức, tâm lí học phát triển 
và tâm lí học hoạt động, dà hoàn toàn phủ 
nhận. Đáy là chỗ yếu nhất, thiếu khoa học 
nhất, chỗ sai lầm hoàn toàn, sai lầm chết 
ngưòi của tâm lí học liên tường và cũng với 
nhiốu tồn tại khác tâm lí học liên tương đà 
rdi vào bế tác. khùng hoàng vào cuôì thỏ kỉ 
XIX, dẫn đến sự ra dời hàng loạt các quan 
điểm tàm li học mỏi vào đau thô ki XX. 
trong đó có tàm lí học hành vi và tâm lí học 
hoạt dộng.

Ngôn ngử trong tâm lí học liên tường 
dược hiểu là hộ thống cấu trúc ngữ pháp và 
từ vựng, do đó dể nắm vững (lĩnh hội) một 
ngoại ngữ cụ thể người học cần phàn tích 
các hiện tượng ngôn ngừ. dịch từ và vần 
bản, dối chiếu hai thử tiêng đỏ nám vững 
(ghi nhớ) từ vựng và ngữ pháp. Tâm lí học 
liên tưởng giải thích răng tác dộng rủa các 
đôi tượng gảy ra cảm giác tạo nên hình
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ánh, biếu tượng tơcing ứng với từ (hay râu 
trúc ngữ pháp). Từ (hay cấu trúc ngử ph.-ip) 
cũng  tạo I1ÔI1 h inh  ành ,  biểu tượng và b à n g  
cách liên tường có thể liên hệ trực tiếp với 
từ (hay rau trúc ngữ pháp) tiếng nưỏc 
ngoài. Như vậy tạo ra chuỗi: đối tượng - 
hình ánh (hiểu tượng) của nó - hình ảnh 
(biêu tượng) lừ (hay cáu trúc ngừ pháp) 
tiếng mẹ dè -hinh ;inh (biểu tượng) từ (hay 
cấu trúc ngữ phíip) liếng nước ngoài

Chinh vi vậy mà đưòng hướng dạy học 
ngoại ngứ d giai doạn này là dạy tữ ngữ 
(chứ không phái sinh ngữ), mục đích chinh 
trong dạy học ngoại n^ừ là nam vững (ghi 
nhớ) kiến t-lìức ngón ngử, nội dung dạv học 
là hệ thống ngữ pháp và từ vựng, phương 
pháp chinh là phương pháp ngử pháp phiên 
dịch, tiếng mẹ dê được trọng dụng, con 
dường học tập là con đường có y thửc, v.v... 
Song nhu chúng ta đà biết, tám li học liÍMì 
tưỏng đả rơi vào khùng hoảng, do đó việc 
dạy học ngoại ngừ như vừa nêu đả không 
còn đứng vừng. Tuy vậy ảnh hưỏng của 
tâm lí học liên tường đến dạy học. kế cả 
dạy học ngoại ngừ vẫn còn kéo dài mài đến 
giửa thế ki XX. thậm chi trên thực tẽ nhà 
trường còn muộn hơn thế. Ngày nay tâm ]| 
học liên tưởng không còn là cơ sỏ khoa học 
tâm li của dạy họr nói chung VÌI clạy học: 
ngoại ngứ nói riỏng nứa. song những nội 
dung vẽ dạy học kiên thửc và củng cò trí 
nhớ thi không phái là đã hết giá trị.

2.2. ni tim lối thoát ra khỏi cuộc khủng 
hoàng tâm li học cuối thế  kỉ XIX với mong 
muốn tiến bộ xâv dựng một nền tâm lí học 
khách quan, thiết thực phục vụ xã hội. tâm 
lí hcx' hành vi đã ra đòi vào thập kỉ thứ hai 
của thỏ ki XX Người sáng lập ra tâm li học 
hành vi là nhà tâm lí học Mĩ J. VVatson.

Tâm li học hành vi dược xảy dựng trên 
cơ sỏ triết học thực dụn£ và thực chứng Mĩ.

Ríì clrỉi trong bôi cành rủa nến sàn xuât 
cóng n^hiộp Mì đã khá phát triển nôn nó 
máy móc hoá cà con ngưòi. Khái niệm 
quan trụng, cơ bản của tâm lí học hành vi 
là "hanh vi”, sự biểu hiện ra bên ngoài của 
tám lí. cái phần có thể cân. dong, đo, đém, 
nhặn thức được. Những luận điểm cơ bản 
của tám lí học hanh vi như sau:

- Không mô tả, giáng giải tâm li ý 
thức, mả chỉ quan tâm đôn hành vi của tổn 
tại nguôi.

- Hành vi của con ngiíời được giải 
thích theo công thức tông quát: Cử có kích 
thích (S) vào thi sẽ cỏ phân ứng (R) đáp lại:
s  -> R.

- Hành vi dược diều chình theo nguyên 
tác l ùa (âm li học dộng vát: Thử và sai.

- Cỏ thể điểu khiên dược hành vi bằng 
cách biỏt một trong hai yếu tò (S. R) thì 
suy ra yếu tô kia ... [2]

Như vậy có thể thày ưu điểm lớn nhất 
của tâm lí học hành vi là đã thoát ra khỏi 
ành hưỏng của tâm lí học nội quan, đà 
thấy mẠt thỏ hiện ra bên ngoài của tâm lí, 
dó là hnnh vi, và đà lí giải nó một cách 
tỏng quát, ilại thể. Trôn con dường di tim 
một nến tâm li học khách quan và đặc biệt 
là viộe ứng dụng vào thực tiễn thi tâm lí 
học hành vi tlĩầ có nhiều (lóng góp lớn Lí 
thu vét hành vi tạo tác sau này của nhà 
tám lí học hãnh vi báo thù B.F. Skinner là 
một đóng góp quý báu cho phương pháp 
dạy học chương trình hoá mà ngày nay vẫn 
còn tính thòi sự. Và chính cái công thức 
s  -» K đả là cơ sỏ để xây dựng nên hàng 
loạt những mô hình ngữ pháp tạo sinh 
tiếng anh và hàng loạt phương pháp dạy 
học ngoại ngừ. như phương pháp trực tiêp, 
phương pháp trực tiếp mới. phương pháp 
nghe nhìn, phương pháp nghe nói và v.v... 
mà hiộu quả của nỏ nếu không hơn. thì
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rủng không kém gi các phương pháp dược 
xảy dựng trên cơ sỏ của tâm li học hoạt động.

Tuy vậy, tâm  lí học h à n h  vi n g ay  tứ  
trong bàn thản minh dâ chửa dựng nhiều 
lổn tại, kể cả sau này lâm lí học hành vi 
mới với khái niệm hành vi tông the của K. 
Tolman có đưa vào công thức s  ->R yếu to 
X đặc trưng cho tâm li (S~>X->R) và hành 
vi bào th u  VỚI khá i  n iệm h à n h  VI tạo  tác 
của B.F. Skinner thì những tồn tại này vẫn 
khỏng được thay đối đáng kể. Đó la đã loại 
trừ tâm li, ý thức ra khỏi dôi tượng nghiên 
cứu. Đảy chính là chỗ dựa để sau này các 
nhà lí luận dạy học ngoại ngừ đà loại Irừ 
kinh nghiệm, tiếng mẹ dỏ và cà việc dịch 
ra khòi quá trình dạy học ngoại ngữ. Đồng 
thòi nó dã máy móc hoá con người, coi con 
người là cỗ máy vật li liên hoàn [2], thảng 
dần vô thức [2], đặt con người vào vị trí bị 
dộng (bị kích thích mới phản ứng). Sai lầm 
cơ bân của tâm li học hành vi các loại là đã 
quá coi trọng các kích thích (mỏi trường), 
chỉ thảy chủng quyết định máy móc và 
tuyệt đối đến tâm lí, hành vi con người, 
('hình diều này làm cho dạy học ngoại ngữ 
xây dựng trên cd sỏ tâm lí học này đạt 
người học vào vị trí thụ động, không phát 
huy dược vai trò năng dộng, tích cực của 
người học, không thây dược sự phong phú. 
da dạng tam li và tính sáng lạo cùa người 
học. làm cho quá trình dạy học không có 
hửng thủ. thiếu dộng cơ dích thực ... Điểm 
tổn tại nửa của tâm lí học hành vi là coi 
việc diếu chỉnh hành vi của người củng 
giống như của dộng vật (thử và sai). TĩYt 
nhiên con người củng vẫn (lùng nguyên tÁe 
diều kh iển  h à n h  VI Iìày. con dường kinh 
nghiệm. Nhưng trong thời dại khoa học, 
dộc biệt í rong nhà trường thì cần dạy cho 
người học cái dúng ngay, vượt lên trên cái 
kinh nghiệm. Điểu này tâm li học hành vi

Tràn lliíu Luyén

rhưa làm dược. Còn việc điều khiển hành 
vi thì củng chỉ la một sự suy diễn, máy 
móc. Tâm lí con người phức tạp hơn nhiều. 
Nếu không thi đả hêt ngưòi nói dôi

Ngoài ra, đối với dạy học ngoại ngữ, 
tâm lí học hành vi còn có một phát hiện rất 
quan trọng, làm thay đỏi toàn bộ mục đích 
và nội dung dạy học. Đó là phát hiện ngôn 
ngữ là hành động, hành vi lòi nói là kĩ xảo. 
Và tất nhiên kì xào được hiểu là kích thích, 
phàn ứng và cả ngôn ngừ cùng là kích thích, 
phản ửng. Điểu này dà dược L. Bloomíìeld, 
người đặt nên móng cho chủ nghía cấu trúc 
trong ngôn ngử, làm rõ bảng thi nghiệm 
hãi táu nổi tiếng của chàng John vã nàng 
James khi dạo chơi trong vườn [ 11 Những 
phát hiện này của tàm lí học hành vi về 
ngôn ngừ và lòi nói làm thay đối hẳn 
dường hướng dạy học ngoại ngừ từ (lạy học 
từ ngữ sang dạy học sinh ngữ. địch chuyển 
hẳn mục dích dạy học kiến thức ngôn ngủ 
sang kì xào lòi nói và xảy dựng I1 Ộ1 dung và 
dơn vị dạy học là các hành động lòi nói. 
Dồng thòi (lạy học ngoại ngử xuất phát từ 
tâm lí học hành vi đã dặc biệt chú ý đến 
mặt thao tác của lòi nói. hành dộng lòi nói. 
Tuy nhiên củng cần thấy ngay ở đây, chỗ 
tám li học hành vi cỏ đóng góp lớn lao cho 
việc xây dựng một (lường hướng dạy học 
ngoại ngữ riìới. bò xa tâm lí học liòn tưởng, 
cùng vần có một tổn tại rất lớn là không 
chú V đến, đúng hơn là không phát hiện ra 
mối quan hệ của hành động lời nói với hoạt 
động lòi nôi có động cơ trong dạy học ngoại 
ngữ. Điểu này đà làm cho quá trình dạy 
học ngoại ngữ m.Yt tli lính khoa học thực sự 
phải có.

Dù sao thì tâm lí học hành vi cũng có 
nhiều đỏng góp quan trọng trong việc xây 
dựng một quan điểm dạy học ngoại ngừ 
mới, thiết thực và hiệu quà. Ngày nay nó

l ạ p  I In Khoa líiu Í)H{KÌHN. \ \ m t i  HỊỊiì. ỉ  X I\  Su 2. 2(UiJ



( n sà tàm  li Học dạy  học ngoại ngữ s

dnng tỉượr các nhà I) luận dạy học ngoại 
ngữ tiôp tục theo hướng phát huy những 
ưu diồm và điểu chinh, khác phục những 
tổn tại, khiêm khuyết bằng chính những 
kiên thức của  tâm li học hoạt  động.

2.3. Tâm lí học hoạt động ra đời muộn 
hơn tâm li học hãnh vi một chút, vào thập 
ki thứ hai cùa thỏ ki XX, củng trong xu 
hướng chung di tìm lối thoát ra cuộc khủng 
hoảng cùa tâm lí học cuối thế ki XIX và 
nhàm xây dựng một nôn tâm lí học tlìực sự 
khoa học. khách quan. Người đề xướng và 
đẠt nền mỏng cho tâm li học hoạt động là 
L.X.Vưgôtxki . nhửng người cộng tác và kê 
tục tiêu biểu là A.N. Lt*onrhiev. A R. Luria, 
X.LKubinstein, Đ.B.Knconhin, v.v. Đavưdov 
vã nhiéu người khác. Tâm lí học hoạt dộng 
cỏ những diêm cơ bản dưới đây:

- c<) sỏ triết học của tám li học hoạt 
động la nhừng nguyên li của chủ nghía (luy 
vật biện chửng và chủ nghía duy vật lịch 
sư của các nhà kinh điên của chủ nghĩa 
Mác Lenin [5]. Đảy là điểm khác biệt cơ 
bàn của tàm lí học hoạt động với các lí 
thuyết tâm lí học khác, làm cho tâm lí học 
hoạt động có tính khoa học và có khả nảng 
(li xa hơn. tiến bộ hơn các ngành tâm lí học 
ra đòi trước, thực sự là chia khoá (lể mỏ ra 
một hướng đi mới cho dạy học. kể cả dạy 
hoc ngoại ngữ.

Phạm trù nền tíing, khái niệm côt lõi 
hao trùm của tâm lí học hoạt động là khái 
niệm “hoạt động" Chính từ khái niệm (hực 
tiền (hoạt dộng thực tiền) trong chù nghĩa 
Mic-Lênin, mà L.x Vugôtxki di đến khái 
mỏm "hoạt dộng " này trong nền tâm li học 
mJi của mình. Theo ông, hoạt dộng là 
phương thức sống cúa con người, là sự tác 
dcng qua lại chạt chỗ giửa con người (là 
chù thể) với sự vật, hiện tượng (là dối

tượng) [51. lỉoạt dộng, chú thổ, đôi tượng 
(Ịuan hệ chặt chỗ vôi nhau theo sổ đổ sau:

Chủ thỏ ( S ) «-» Hoạt (lộng <-»ỉ)ối tượng (O).

f)iểu này cho thấy con người, ngưòi học 
được đặt vào vị tri sỏ* một, vị tri chú dộng, 
chứ không phải bị dộng trong quan hộ với 
đôi tượng (môn học). Người học phai chù 
dộng hoạt động để chiếm lình đối tượng là 
môn học. Mặt khác, đỏi tượng (môn học) 
củng không bị động, mà luôn luôn bộc lộ 
trong hoạt dộng dế tác động lại chủ thỏ. 
Điểm nữa, môi quan hệ giữa chủ thể 
(người học) và đòi tượng (môn học) dược 
duy tri và phát triển nhò hoạt động Như 
vậy, trong dạy học ngoại ngữ, củng như 
trong dạy học nói chung cần lànì được 
những diều vừa néu.

- Hoạt động bao giò củng dược thực 
hiện thông qua các phương tiện xà hội. 
Theo L.x. Vưgôtxki, các phương tiện xà hội 
dược chia làm hai loại: Tư liệu sàn xuàt 
(công cụ lao cỉộng và Cíi đổ dùng sinh hoạt) 
và kí hiệu (trong đó cỏ ngón ngữ). Hai loại 
này khác nhau ỏ hướng tác động. Tư liệu 
sán xuất có hướng tác động vào dôi tượng 
và làm biến đối đôi tượng, còn kí hiệu lại có 
hướng tác động vào chú thể, không làm 
biến (lối được gì ờ dối tượng. Điểm quan 
trọng là ỏ chỗ tâm li học hoạt động đả phát 
hiện ra bàn chất tâm li rủa các phương tiện 
xã hội là nàng lực người, chính xác hơn, 
các phương tiện xâ hội chứa đựng hoạt 
động của con người ctă dược kôt tinh lại 
dưới dạng các thao tác |5J. Đây chính là chìa 
khoá dể L.X.Vưgỏtxki di đến phát hiện ngôn 
ngử là một hoạt dộng [5] và A.A. Leonchiev 
sau này xây dựng nên li thuyêt hoạt động 
lơi nói [3]. Đây là những cơ sở tâm lí học 
khoa học để xác định quan điểm dạy học 
nói chung và dạy học ngoại ngữ nói riêng 
như dạy học một hoạt động.
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- Nội dung của hoạt động, theo 
A.N.Leonchiev, gồm ba mặt chính: Trước 
hết. là động cơ (lí do để hoạt dộng, cải thúc 
đẩy hoạt động), rồi đến mục đích (dể đạt 
cái gì) và tiếp dó là thực hiện (cái gì. thỏ nào) 
nhờ hành động và thao tác phù hợp [4Ị. 
Sau này A.A. Leonchiev đà dưa những nội 
dung này vào hoạt động lời nói [3]. Những 
diêm này rất có ý nghĩa trong dạy học 
ngoại ngữ.

- Phát hiện được cấu trúc của hoạt 
động. Đây là nghiên cửu liên tục của 
A.N.Leonchiev sau 50 năm, được công bỏ 
vào nàm 1975 1*1] Càu trúc nàv có 6 đơn vị 
(hoạt động, động cơ, hành dộng, mục đích, 
thao tác và phương thức) cỏ quan hệ từng 
cặp và theo thử bậc (hoạt động <-* động cơ; 
hành động <-> mục đích; thao tác <-> phương 
thửc), dược triển khai theo hai hướng, 
hướng cụ thể hoá.(từ hoạt động qua hành 
động xuống thao tác, tương ứng có dộng cơ 
qua mục đích xuống phương thức) và 
hướng khái quát hoá, tửc hướng diễn ra 
ngược lại. Những diều này cũng được 
A.A.Leonchiev sau này đưa vào li thuyết 
hoạt động lòi nói [3] và chúng thực sự là 
những cơ sỏ khoa học quan trọng của quan 
điếm dạy học: ngoại ngữ như dạy học hoạt 
dộng có dộng cơ.

- Khẳng dịnh, phàn biệt và chửng 
minh được ngôn ngữ, lời nói là hoạt động.

Trong tâm li học hoạt dộng, ngôn ngữ 
dược hiểu là phương tiộn xâ hội, có chức 
nàng giao tiếp và nhận thức. Nó là sự 
thống nhất giửa hoạt dộng thông báo (giao 
tiếp) và hoạt dộng khái quát (nhận thửc) có 
bản chất xả hội và có bản chất hoạt động 
(hành động, thao tác); còn lòi nói được hiểu 
là phương thức hình thành và thể hiện V 
nhò ngôn ngừ |1|. Lòi nói khóng chi dơn 
giàn là két quá sù dụng ngôn ngừ, là phần

âm thanh nghe được, mà lòi nói là một 
hoạt động đặc biệt của con ngưòi, có cấu 
trúc và chức năng riêng, hoàn toàn ngang 
bằng với phạm trù ngôn ngừ [3Ị.

Trong lí thuyết hoạt động lời nói [3], 
theo A.A. Leonchiev, nội dung thuật ngử 
"hoạt động lời nói” có mày điểm cần lưu ý:

- Hoạt động lời nói như một hoạt động 
dộc lập. trọn vẹn khòng tồn tại, nó khỏng 
phải là hoạt dộng tự nỏ (tức không có động 
cơ riêng, nói không phải để nói mà để phục 
vụ cho hoạt động khác);

- Trong giao tiếp lời nói. hoạt dộng lòi 
nỏ) chi là một hoặc một số hành động lời 
nói. tức trên thực tế  chỉ có hành động lời 
nói;

- Các hành dộng lòi nói này luôn nhập 
vào chuồi các hành động của hoạt động 
chung (lao dộng, học tập, vui chơi ...), chịu 
sự chi phối cúa động cơ của hoạt động 
chung đó, nhưng vẫn có mục đích rièng 
(nói đê dạt cái gì) và có cấu trúc xác định 
(gổm một hệ thống các thao tác lòi nói gắn 
với hệ thống các phương thức thực hiện xác 
định);

- Song vẩn dùng thuật ngữ hoạt dộng 
lòi nói (chứ không dùng hành dộng lòi nói) 
đỏ lưu ý đến quan điểm hoạt động về lòi nói;

- Hoạt dộng lời nói chỉ có dủ tinh 
thuật ngừ (tửc có động cd riêng của mình) ở 
trong quá trình đang nắm vững ngôn ngử, 
trong quá trinh dạy học tiếng, đặc biệt 
trong quá trình dạy học ngoại ngữ.

Như vậy, khi dã nám vừng ngón ngữ, 
khi sử dụng ngôn ngữ dể giao tiếp và nhận 
thức thì không có hoạt động lời nôi đích 
thực, ỉ loạt dộng lòi nói chì có đầy cíủ tính 
thuật ngữ (tức có (lộng cơ riêng) khi chưa 
nám vừng ngôn ngữ, chính xác hơn. khi 
dạy học để nám vững ngôn ngữ đó. Từ đấy

Trán Hữu Luyến
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(’<f s ) lảm ! I hoe diỊ) hoc ngoại ngữ

th à y  rấ l rõ sự k liả r  n h au  giừíầ tlạy học 

tiếng  me <U'* (iìịỉưoi học rfà nâm  vửntf 

này (ỉ những mức độ nhát đ ịn h ) và <J:iv h-x 

tiên g  niíứ<‘ ngoài (người h<K' hoãn t*;in  

chưn nám  vững tiên^ này chui n.io). <r>!iỊ» 

thòi cũng cho thãy sự k h a r nh;m  Ị-ỈUÍ.I Il;iV 

học liêng nưiíc ngOíìi ỏ &i;n đoạn rc sn' vôi 
g ia i đoạn Iinn^í c:ao. 1);ìv tiên g  nói rh u n ịĩ V;i 

dạy ngo;ii ngừ noi riêng, từ  nội dung thu li 

ngữ hoạt ílộim  lời nói đòi hôi phỉì! tô chửr 

dược hoạt dộng lời nói tiếng nước I1KO.U 
đích thực, tứr phải tạo được dộng cơ của 
hoạt độiu* lời nói này cho người học, lấ t 

nhiên  các mửc độ đầy đủ hay m ột phần của 

động C(J là có khác’ nhau. Điểu này tuy 
thuộc vào mức độ đã nắm  vững thử tiêng  

này ỏ ngư<ii học lức khỏi dầu quá ĩ rình  dạy 

học.

Nhưng nội dung trẽn cu ì t.im li hoe 
hoạt động rỏ ràng đủ nv’> ra và xác lập cho 

cỉạy học nôi chung và dạy học ngoại ngữ nói 

riêng, một lỉường hướng, một quan (lirm . 

cũng như mục đích, nội dung và phương 
pháp tiến  hành rất mới. khoa học v:i tiiì 

cây.

3. T rê n  cơ sỏ phân tích , đánh  giiỉ trôn 

đây về nội dung khoa học của các (Ịiian 

diêm tâm li học liên tướng, tâm h Uol' hanh 
vi và tâm  li học hoạt động như trôn , chúng  

tôi xin nêu một số d iếm  dưới đây (lối vôi 

dạv học n^oại ngữ. cụ thỏ:

- Ngo.il ngừ được hiểu 1 à một sinh ngử 
được cá nhân  cụ thô sứ dụng  đê giao tiếp  

và nhận thức. D ây  là một phát hiện quan  

trọng của tâm  lí học hành vi và lỉược tâm  li 

học hoạt dộng khăng đ ịnh . D iều  này dà 

chấm dứt liưòng hướng dạy học tứ Uịịĩí, chí 
dạy học kiến  thức, mà không dạy học kĩ 

nảng. hoạt động trong dạy học ngoai ngữ. 

mỏ ra một đường hướng mới của dạy học 

ngoại ngữ - (lạy hục sinh ngữ, dạy học ngôn

!Ì£Ù sông ilọng cù;\ Cíi n lì.in  dí* gi.io tiỏp  

và ììhỈỊìx thưc. I);iy 1:1 (ỈƯÒ11ỊỊ hương thực 
hanh  giao tiôp clnng (tược tiếp nhộn va 

phái tn ỏ n .

- Ngôn ngừ chíọc t . i m  li hoc’ hoạt động 
l â m  rỏ  eo  l'«‘i n  c h . i t  l â m  li ];I lìOíit d ộ n g .  IÀ51 

nói hi một plụim iru niíang bÂng VỚI phạm 
trủ ngôn ntiĩí V.I co câu irủc riêng, câu trúc 
này có (láy (Ju tin h  th u ậ t ngử (lức rỏ dộng 

cơ thúc (ỉãv) trong quá tr ìn h  dạy họr tiêng  

nói chung vã dạy học ngoại ngữ nói riêng. 

Do dó Cíììi xây dựng phương pháp tiêp cận. 

quan diểm dạy học ngoại ngữ, theo nguyên 
tắc hoạt dộng. Két hợp với những điều đà 

trinh bày ò trôn. đến dâv cỏ thê IÌÓ1 dường 
hướng day học* ngoại ngữ, <Ịu;m điếm dạv 
học ngoại ngữ khoa học, h iện  dại là (lường 

hướng, quan íhém  thực hành  -g iao tiêp hay 

dường hướng ÍM.IO tiếp - hoỉit (lộng.

- Tám li họ«* hoạt động củng xảy dựng 
dược đẩy đu en' sờ khoa học để khắng đ ịnh  

vai trò  tích cực của chú thố (ngưòi học) 

m ang lin h  trực liôp  quyết (lịnh  trong dạv  

học nói chung V;i trong  dạy học ngoại ngừ 

nói riẽng. T in h  tích  cực này do động cư của 

hoạt dộng quv d in h . Do dó dường hướng, 

quan điem  (lạy học thực hành  giao tiếp  

hay giao tiêp  hoạt động được KỌÌ dẩy đú 

lã dưỡng hưỏng, quan đ iếm  giao tiếp hoạt 

dộng có động cớ. Song hoạt dộng bao giờ 

cùng gán với động cơ. dược dộc trưng bỏi 

dộng cơ nôn ró th ế  gọi tat là (Itf(Jng hướng 

hay quan đ iểm  giao tiếp  -h o ạ t dộng, mà 

vẫn bao hàm  là có động cơ.

Đe thực hiện quan  điểm  giao tiếp, 

tâm  li học: hành  vi đã chi ra cơ sỏ dè xác 

lặp  mục đích rủ a  dạy học ngoại ngữ líi các 

kĩ xào lòi nòi (h.ìl)its) và đơn vị cùa (lạy học 
lã các hành  dộng lời nói với các phương 

pháp tr iệ t  để tu â n  theo nguyên tắc kích 

thích (S) vào thi có phản ửng (R) đáp lại

Tjị)( Iu Khoa liOị PtlQGIỈ \, tr.ĩh ! \Ị\. .S/J 2, 20IK
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(S->R), phú nhận vai trò tích cực của chủ 
thể người học, loại trừ tính ý thức, kinh 
nghiệm, tiếng mẹ đẻ. Các phương pháp này 
rất có tác dụng đôi với hình thành kĩ xảo 
lòi nói. song đã bỏ qua rất nhiều yếu tỏ tích 
cực trong dạy học.

Cũng để thực hiện quan điểm giao 
tiếp, tâm li học hoạt động đà xây dựng 
dược cơ sỏ khoa học để xác lập mục đích 
của dạy học ngoại ngữ là dạy học kĩ năng  
lời nói. Muốn vậy nội dung dạy học phải 
triển khai cả một hoạt động lòi nói ngoại 
ngừ có động cơ, mà hành động lời nói là 
đơn vị dạy học quan trọng nhất vì hành 
động lòi nói là dơn vị cách mạng nhất trong 
cấu trúc của hoạt dộng. Nó được coi là đơn 
vị cách mạng nhất vì nó chứa đựng các kha 
năng biên dộng nhất, có thế cụ thể thành 
thao tác và củng có thể khai triển thành 
hoạt động, tương ứng của sự biến động 
này, mục đích cụ thể thành phương thức 
và củng có thể khai triển thành động cơ. 
Các nhiệm vụ của dạy học được dẠt ra là 
phải tạo được động cơ, xây dựng dược mục 
đích và các phương pháp thích hợp cho 
người học. Các phương pháp này cần tính 
dên tính tích cực của chú thể học tập, đến

1 ' í . i n  I l ữ u  l . u y e n

vai trò của V thức, kinh nghiệm, tiếng mẹ 
dẻ ... Như vậy tâm lí học hoạt động rỏ ràng 
dà xác lập dược những cơ sỏ khoa học tơàn 
diện, chác chán, tin cậy hơn cho dạy học 
ngoại ngữ.

- Song củng cần thấy rằng dạy học 
ngoại ngữ theo quan điểm dược tàm lí học 
hành vi và tâm lí học hoạt dộng xây dựng 
nên rất chú ý đến kĩ xảo, kĩ nàng lòi nói, 
đen mặt thực hành của lời nói, cỉế loại bò 
các kiến thức ngôn ngữ mà tâm li học liên 
tưởng nêu ra. Tãm lí học hoạt động và thực 
tẻ dạy học ngoại ngừ dã chi ra kiến thức 
ngôn ngủ và ki xảo, kĩ nàng lòi nói có quan 
hệ mật thiết với nhau; kĩ xào, kĩ năng lòi 
nói bao giờ củng tương ứng vỏi kiến thức 
ngỏn ngữ xác định; không có kì xảo, kì 
năng lòi nói trần trụi, không gán VỚI kiến 
(hức ngôn ngữ. Do dỏ dạy học ngoại ngừ 
(heo quan điểm giao tiếp -  hocìt dộng trong 
khi lây ki xảo, kĩ nảng lòi nói làm mục đích 
thì vẫn phải tính đến hợp li các kiến thức 
ngôn ngừ tương ứng. Chi có nhu vậy thi 
dạy học ngoại ngữ dựa trên cơ sỏ tâm lí học 
hoạt động khoa học nhất mỏi thực sự dầy 
dú và mang lại hiệu quả và chất lượng.
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